CHỦ ĐỀ 2: CƠ THỂ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 06/10/2025- 24/10/2025

	STT

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)
	MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	
   1
	MT2*. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tay, bụng, chân,  bật.
	- Hoạt động thể dục buổi sáng. 
· -  Hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
· -  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
- BTPTC:Hô hấp: Còi tàu. Tay, chân, bụng, bật tách 2 bên...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng: Vòng, gậy, nơ… đủ cho cô và trẻ.

	
	Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.
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	MT3*. Đi được hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m).
Bật - nhảy.

	- Bật tại chỗ.

	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Bật tại chỗ; Bật về phía trước; Bật xa 20-25cm.
+ TCVĐ: Tung và bắt bóng, Chuyền bóng qua đầu, Bật qua suối nhỏ, Ai nhanh hơn...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện

	4
	MT4. Đi kiễng gót được liên tục 3m.
- Bước lên xuống bục cao 30cm.
	- Đi kiễng gót liên tục 3m. 

	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m. 
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
+ VĐCB:  Đi they đổi hướng theo đường dích dắc.
+ TCVĐ: Tung và bắt bóng, Chuyền bóng qua đầu, Bật qua suối nhỏ, Ai nhanh hơn...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
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	MT5. Kiểm soát được vận động: Đi/ chạy thay đổi  hướng vận động đúng hiệu lệnh.
	- Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
- Đi đổi hướng theo đường dích dắc 
	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
+ VĐCB: Đi đổi hướng theo đường dích dắc 
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Trời nắng trời mưa, Đàn ong...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
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	MT11*. Đi/ Bò/ Trườn trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	- Bò theo hướng thẳng.   
- Bò theo đường dích dắc.
- Bò chui qua cổng. 
- Bò trong đường hẹp (3x 0,4m) ...
	- Hoạt động học:
+  Bò theo hướng thẳng.   
+ Bò theo đường dích dắc.
+  Bò chui qua cổng. 
+ Bò trong đường hẹp (3x 0,4m) ...
+ TCVĐ: Tung và bắt bóng, Chuyền bóng qua đầu, Bật qua suối nhỏ, Ai nhanh hơn...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
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	MT14*. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động: Vẽ được hình tròn theo mẫu.
	- Tô vẽ nguệch ngoạc.
- Vẽ được hình tròn theo mẫu.
	 - Hoạt động học: Xếp chồng khối để tạo thành các cấu trúc đơn giản.

	 - Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
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	MT20. Nhận biết được tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau…
	- Nhận biết các bữa ăn quen thuộc trong ngày và   ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	*Hoạt động ăn:
- Trò chuyện về một số món ăn trong bữa ăn hàng ngày của trẻ.
* Hoạt động chơi:
- Chơi hoạt động theo ý thích: Ôn trò chuyện về một số món ăn hàng ngày quen thuộc với trẻ.
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
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	MT31*. Tránh một  số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....
	- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

	- Hoạt động học:
- Chơi các góc:  
- Hoạt động chơi ngoài trời: Chơi bắt bướm, quay chong chóng...
- Hoạt động lao động

	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động: ngoài lớp.
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	MT37*. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	-Trẻ biết sử dụng các giác quan,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- Tác dụng các giác quan, bộ phận  cơ thể bé.
	- Hoạt động học:
+ Khám phá các giác quan của bé
 + Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.
+ Chơi các góc: Góc học tập...
+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Hoạt động chơi: “Bé nếm thử nào?”; Cùng bịt mắt nhé...
- Tìm hiểu về ngày tết trung thu....
- Chơi ngoài trời: Quan sát sân trường, các khu vực lớp, đèn ông sao, đèn lồng....
- Chơi các góc:  Trò chơi  “Bán hàng”.
- Thực hiện một số hoạt động giáo dục STEAM vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động: ngoài lớp 
  + Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá.
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.
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	MTs38: Thực hiện được trải nghiệm/ điều tra thực tế.
MTs39. Đưa ra được giả thuyết
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	MT58*. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ được vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.
- Chơi ngoài trời
- Trò chơi: Giấu tay...
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
- Mọi lúc, mọi nơi...
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	MT59*. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	· Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
· Trả lời được những câu hỏi đơn giản khi được hỏi
· Biết phân biệt rõ ràng về giới tính của bản thân và người khác.
	- Hoạt động học: 
- Tìm hiểu về tên tuổi giới tính, Tìm hiểu về cơ thể bé.
 - Hoạt động chơi ngoài trời: Quan sát bạn trai, bạn gái, các bạn chơi…

	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp. 
- Mọi lúc, mọi nơi...

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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	MT70. Hiểu được nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…
	- Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các loại câu khác nhau.
	 -Hoạt động học; 
- Chơi ngoài trời; Chơi các góc;  
- Hoạt động lao động; Mọi lúc mọi nơi
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
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	MT71*. Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.

	- Nghe hiểu được nội dung các câu đơn, câu mở rộng
- Nghe hiểu nội dung chuyện kể, chuyện đọc phù hợp
- Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, câu truyện phù hợp độ tuổi, chủ điểm.
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: Chú Vịt xám; Cậu bé mũi dài; Mỗi người một việc…
+ Đọc thơ: Bé chẳng sợ tiêm. Nguyễn Ngọc Sinh
- Thơ: Chổi ngoan; Đi nắng…
*Chơi ở các góc:
+ Trò chơi: Tên tôi là; Vì sao bé buồn; Dung dăng dung dẻ; Lộn cầu vồng…
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
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	MTs74. Hỏi được các câu hỏi mang tính gợi mở
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	MT83*. Nhìn vào tranh minh họa và gọi được tên nhân vật trong tranh.
	


- Tiếp xúc với chữ, sách truyện, truyện tranh.
- Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô
	Hoạt động học: Thơ: “Bé chẳng sợ tiêm, Đôi mắt của em, Thỏ bông bị ốm.”; “Giúp mẹ”;  “Chiếc quạt nan” Truyện; “Em bé dũng cảm”, “Câu chuyện của tay phải tay trái”…
 - Chơi các góc: Xem tranh, sách, truyện; 
- Mọi lúc mọi nơi
	- Hoạt động 
trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp:  
+ Giáo viên trò chuyện 
và kích thích trẻ trả lời 
khi giao tiếp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
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	MT85*. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ..
- Sở thích, khả năng của bản thân.
	- Hoạt động học: “Tìm hiểu về bản thân (tên, tuổi, giới tính, đồ dùng bạn trai bạn gái).”            
 - Hoạt động chơi ngoài trời: Quan sát bạn trai, bạn gái…
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt chơi động ngoài lớp: 
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
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	MT97*. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	· Yêu mến, quan tâm đến các bạn
Phân biệt hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	- Đi tham quan và trò chuyện về các phương tiện  giao thông mà bé yêu thích. 
-Trò chơi xây dựng, lắp ghép: “nhà ga, bến tàu, xe”.
- Trò chơi đóng vai:  “Cửa hàng”; “Gia đình”, “Thợ sửa chữa xe”; “quầy bán vé”.
- Dọn dẹp, sắp xếp, tập lau đồ dùng, đồ chơi.
	- Hoạt động 
trong lớp.
 - Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động 
mọi lúc mọi 
nơi.
- Hoạt động
 mọi lúc mọi
 nơi. Khuyến khích trẻ thể 
hiện mọi lúc
 mọi nơi.
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	MTs98: Tuân thủ các quy tắc và kỉ luật chung.

	21
	MTs100. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ.

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
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	MT107*. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Nghe và nhận ra các giai điệu khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Thể hiện tự tin khi tham gia hoạt động.
- Thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên và bộc lộ khả năng của trẻ...
	- Hoạt động học:
+ Hát-VĐMH: Mừng sinh nhật, Tay thơm tay ngoan, Mời bạn ăn, Cháu yêu bà...
-NH: Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Vì sao mèo rửa mặt...
+ Trò chơi: Giai điệu âm nhạc, Đoán tên bạn hát...
- Mọi lúc, mọi nơi
	

- Hoạt động 
trong lớp. Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động 
mọi lúc mọi 
nơi.
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	MT109*. Sử dụng được các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.
- Ứng dụng một số hoạt động giáo dục STEAM vào việc tổ chức cho trẻ một số hoạt động:
+ Nghiên cứu để thiết kế/tạo để tạo ra sản phẩm
	- Hoạt động học: 
- Thực hiện 1 số hoat động STEAM theo qui trình EDP
 - Chơi các góc: Góc nghệ thuật: vẽ, tô, nặn…
- Chơi ngoài trời: Vẽ phấn tự do....
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.
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	MTs110. Tưởng tượng và xây dựng được mẫu thiết kế
MTs111. Phác thảo được đối tượng thiết kế bằng hình vẽ, sơ đồ.
	
	- Hoạt động học: 
- Thực hiện 1 số hoat động STEAM theo qui trình EDP
 - Chơi các góc: Góc nghệ thuật: vẽ, tô, nặn…
- Chơi ngoài trời: Vẽ phấn tự do....
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.
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	MT115*. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối. 
	- Sử dụng một số kĩ năng nặn: Lăn dọc, xoay tròn, xoay tròn, ấn dẹt, véo đất nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- Hoạt động học:
+ Nặn vòng tặng bạn; nặn bánh xà phòng; 
nặn theo ý thích...
- Hoạt động góc...
	- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.


 

